
MINI MEMTAL STATUS EXAMINATION (MMSE) 

BN:                                     HV:     ĐT:            Ngày: 

ĐỊNH HƯỚNG 
۰ Hôm nay là thứ mấy  ................ 1đ 
۰ Hôm nay là ngày bao nhiêu  ................ 1đ 
۰ Tháng mấy  ................ 1đ 
۰ Năm nào  ................ 1đ 
۰ Bây giờ là mấy giờ (mùa nào)  ................ 1đ 
۰ Ông/bà đang ở chỗ này là chỗ nào  

 (bệnh viện, tên con đường, …)  ................ 1đ 
۰ Ở khoa nào  ................ 1đ 
۰ Thành phố nào  ................ 1đ 
۰ Miền nào: Nam, Trung, Bắc?  ................ 1đ 
۰ Nước nào  ................ 1đ 

 
TRÍ NHỚ: Tiếp nhận, ghi nhớ 

 *Cho nhắc lại ba từ: Con mèo  ................ 1đ 
   Chiếc xe  ................ 1đ 
    Cây lúa  ................ 1đ 
 (Mỗi từ/1 giây, 1 đ cho mỗi từ đúng) 
 *Cho lặp lại 1 lần nữa để chắc chắn đã nhớ 

 
SỰ CHÚ Ý: Tính toán Hoặc đánh vần ngược từ “KHÔNG” 

  Làm test 100 trừ 7:   

 100 – 7 = ?(93)            .………….1đ 
   93 – 7  = ?(86)  ................ 1đ 
   86 – 7  = ?(79)  ................ 1đ 
   79 – 7  = ?(72)  ................ 1đ 
   72 – 7  = ?(65)  ................ 1đ 

TRÍ NHỚ: nhớ lại 

Nhắc lại 3 từ đã ghi nhớ ở trên:  Con mèo  ................ 1đ 
(không cần đúng thứ tự) Chiếc xe  ................ 1đ 
   Cây lúa  ................ 1đ 

NGÔN NGỮ: 

Đưa BN xem và bảo BN nói tên của: 
  Đồng hồ  ................ 1đ 

   Cây viết  ................ 1đ 
Cho lặp lại cụm từ: 
 “Không có nếu và hoặc nhưng gì cả”  ................ 1đ 

 

HIỂU NGÔN NGỮ NÓI: bảo bệnh nhân làm theo lệnh 

  -Cầm tờ giấy bằng tay phải  ................ 1đ 
  -Gấp lại làm đôi  ................ 1đ 
  -Thả xuống nền nhà  ................ 1đ 

 

HIỂU NGÔN NGỮ VIẾT: 
Cho đọc thầm (không thành tiếng) và thực hiện:  
                                           “ NHẮM MẮT LẠI” …………...1đ 

CHỮ VIẾT:  
     Cho viết một câu đúng ngữ pháp và có nghĩa.  ................ 1đ 

 
VẼ: Vẽ chép lại hai ngũ giác giao nhau.   ................ 1đ 

Tổngcộng   ........... 30đ 

NHẮM MẮT LẠI 
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